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SUMMARY 
 

STUDY ON THE CHEMICAL COMPONENTS  
AND BIOACTIVITIES OF ELSHOLTZIA CILIATA IN VIETNAM  

 
Thirty four compounds were identificated in both n-hexane (EH) and ethyl acetata 
(EE) extracts of Elsholtzia ciliata, including fatty acids (both saturated fatty acids and 
unsaturated fatty acid), terpenoids and steroids by GC-MS. The total phenolic and 
flavonoid contents in EH and EE extract were investigated, the results showed that 
total phenolic index were 79,20 and 48,98 mg galic acid /100g dry sample; total 
flavonoid index were 23,15 mg và 10,42 mg catechin/100g dry sample. The half 
maximal inhibitory concentration (IC50) of both n-hexane (EH) and ethyl acetata (EE) 
extracts were over 256 ppm while Acarbose (reference) with IC50 of 176,86 ppm. 
Keyword(s): Elsholtzia ciliata, chemical constituents, total phenolic, total flavonoid, 
enzyme 훼-glucosidase. 
 
1. MỞ ĐẦU 
Chi kinh giới (Elsholtzia) là chi thực vật 
thuộc họ Lamiaceae với khoảng 40 loài 
được công nhận, phân bố chủ yếu tại 
các quốc gia khu vực Đông Nam Á, 
Trung Quốc, Nga…[1,3]. Tại Việt 

Nam, loài Elsholtzia ciliate (E. ciliate) 
được biết đến như một loại rau thơm, 
cũng như vị thuốc chữa bệnh. Kinh giới 
sao đen, tạo viên dùng làm thuốc chữa 
cảm cúm, chảy máu cam ở trẻ em. Kinh 
giới tươi dùng cũng gừng hoặc hương 
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nhu, ngải cứu dùng làm thuốc xông [2]. 
Các thử nghiệm hoạt tính sinh học cho 
thấy kinh giới có khả năng kháng virut, 
kháng viêm, kháng khuẩn, chống oxi 
hóa, bảo vệ cơ tim [4-7]. T.G.Hul và 
các cộng sự nghiên cứu thấy sự khác 
nhau về các thành phần hóa học trong 
tinh dầu các phần thân, lá và hoa của 
loài E. ciliate; theo đó, lá của loài E. 
ciliate có lượng tecpenoid cao có khả 
năng hạn chế hoạt động của sáu loại vi 
khuẩn trong nghiên cứu [5]. Mặc dù đã 
có những nghiên cứu về thành phần hóa 
học, cũng như hoạt tính sinh học của 
loài E.ciliata tại một số quốc gia như 
Trung Quốc, Nga nhưng tại Việt Nam 
thì vẫn chưa có những nghiên cứu cụ 
thể về thành phần hóa học và hoạt tính 
sinh học của cây kinh giới đang được 
dùng phổ biến ở Việt Nam. Trong công 
trình này, nhóm tác giả mong muốn 
khảo sát thành phần hóa học của cây 
kinh giới của Việt Nam , đồng thời các 
thí nghiệm khảo sát hoạt tính chống oxi 
hóa và khảo sát mức độ ảnh hưởng của 
dịch chiết cây kinh giới với enzyme ߙ-
glucosidase của kinh giới cũng được 
tiến hành. 
2. THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Lấy mẫu nghiên cứu 
Mẫu thực vật tươi được thu thập từ siêu 
thị địa phương vào tháng 9 năm 2015. 
Mẫu thực vật được xác định là cây kinh 
giới (Elsholtzia ciliate). Lá và thân kinh 
giới được rửa sạch bằng nước, tráng 
bằng nước cất khử ion, được phơi khô 
cho ráo nước trong bóng râm, sau đó 
sấy khô ở nhiệt độ 45C, cuối cùng 
được xay thành bột mịn. 
2.2. Chuẩn bị dịch chiết 
1,5 kg nguyên liệu khô được ngâm 
trong dung môi metanol (MeOH) ở 
nhiệt độ phòng, ba ngày lọc lấy dịch 
chiết một lần. Cô quay loại bớt dung 
môi ở áp suất thấp (Büchi, Rotavapor 
R215). Tiến hành chiết dịch metanol 
với hai dung môi có độ phân cực khác 

nhau: n-hexan và etylacetat. Các phần 
chiết này được cô quay ở áp suất thấp 
để loại bỏ dung môi thu được các cặn 
chiết tương ứng ký hiệu là: cặn chiết n-
hexan, kí hiệu là EH - 5,6 gram; cặn 
chiết etylacetat, kí hiệu là EE - 15,5 
gram. 
2.3. Phân tách các phân đoạn  
Các cặn chiết được phân tách thành các 
phân đoạn trên cột sắc ký nhồi silicagel. 
Tiến hành gradient với các hỗn hợp 
dung môi khác nhau và triển khai sắc ký 
lớp mỏng TLC để gom các phân đoạn 
giống nhau: cặn chiết EH, n-
hexan/etylacetat (20:11:20, v/v), thu 
được 7 nhóm phân đoạn, ký hiệu EH1-
EH7; cặn chiết EE n-
hexan/etylaceta/axit acetic (20:1:1 
1:20:1, v/v), thu được 8 nhóm phân 
đoạn, ký hiệu EE1-EE8. 
2.4. Khảo sát định tính các nhóm 
phân đoạn trên hệ thống GC/MS 
 Một lượng nhỏ của từng nhóm phân 
đoạn được hòa tan trong dung môi 
aceton. Điều kiện làm việc của thiết bị 
GC/MS (Agilent-6890N/5973i, MSD 
6890; cột tách mao quản HP-5MS 30m 
x 0.25mm ID, 0.25µm): khí mang He 
(99.999%); thể tích mẫu bơm 1µl, chế 
độ bơm split (15:1); nhiệt độ injector là 
250C; nhiệt độ detector là 280C; 
chương trình nhiệt độ lò: 50C giữ 
trong 2 phút, tăng 40C/phút đến 250C 
tổng thời gian chạy là 60 phút. Năng 
lượng ion hóa 70 eV, chế độ làm việc 
scan (0.5 giây) ở vùng m/z 45-550. Sắc 
đồ chạy GC của phân đoạn EH2 được 
trình bày ở Hình 1. Các thành phần hóa 
học có trong mẫu được nhận dạng bằng 
cách so sánh phổ khối lượng MS của 
các chất với phổ MS của các chất chuẩn 
có trong hai thư viện phổ Wiley 7n.l 
and NIST.  
2.5. Khảo sát hoạt tính sinh học 
Xác định tổng hàm lượng phenolic 
Xác định tổng lượng phenolic bằng 
phương pháp phân tích với thuốc thử 
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Folin- Ciocalteux [8] Lấy chính xác 1 
mL dịch chiết hoặc dung dịch chuẩn 
của axit galic (nồng độ: 60, 80, 100, 
120 và 140 mg/L) vào bình định mức 
25 mL đã có sẵn 9 mL nước cất. Thêm 
1 mL thuốc thử Folin-Ciocalteux lắc 
đều. Sau 5 phút, thêm 10 mL dung dịch 
Na2CO3 7% vào hỗn hợp. Định mức 
bằng nước cất. Bình định mức được giữ 
ở nhiệt độ phòng 90 phút. Đo độ hấp 
thụ quang ở bước sóng 750 nm. Tổng 
lượng phenolic được tính bằng mg axit 
galic (GAE)/100 g khối lượng nguyên 
liệu khô ban đầu. 
Xác định tổng hàm lượng flavonoid 
Lấy chính xác 1mL dịch chiết hoặc 
dung dịch chuẩn catechin (nồng độ 60, 
80, 100, 120, 140 mg/L) vào bình định 
mức có chứa 4 mL nước cất. Thêm 0,3 
mL dung dịch NaNO2 5%. Sau 5 phút, 
thêm chính xác 0,3 mL dung dịch AlCl3 
10%. Ở phút thứ 6 thêm 2 mL dung 
dịch NaOH 1M. Định mức bằng nước 
cất. Lắc đều và đo độ hấp thụ quang ở 
bước sóng 510 nm. Tổng lượng 
flavonoit được xác định bằng số mg 
catechin/100 g khối lượng nguyên liệu 
khô ban đầu. 
Hoạt tính ức chế enzyme ߙ-
glucosidase 
Phương pháp xác định hoạt tính ức chế 
enzyme -glucosidase được thực hiện 
trên đĩa 96 giếng với tổng thể tích phản 
ứng là 200 µl/giếng. Mẫu thử được pha 
loãng bằng DMSO 100% hoặc nước cất 
vô trùng đến nồng độ cuối cùng trong 
phản ứng là 256; 64; 16; 4; 1; 0,25 
g/ml. Acarbose được sử dụng làm chất 
tham khảo [9,10]. 
Các thành phần phản ứng bao gồm: 
40µl đệm phosphate 100 mM pH 6,8; 
25µl -glucosidase 0,4 U/ml; 10 µl mẫu 
thử; 25 µl p-nitrophenyl -D-
glucopyranoside 2,5 mM. 
Ở mẫu đối chứng âm, mẫu thử được 
thay bằng đệm phản ứng. Thí nghiệm 

được ủ ở nhiệt độ 37o C. Sau 30 phút, 
phản ứng được dừng bằng 100 µl 
Na2CO3. Độ hấp thụ của phản ứng được 
xác định trên máy Tecan GENios với 
bước sóng 405 nm (A).  
Khả năng ức chế enzyme - 
glucosidase của mẫu thử được xác định 
bằng công thức: 
Độ ức chế (%) = [A(đối chứng âm) – A(mẫu 

thử)] /A(đối chứng âm) x 100% 
IC50 (half maximal inhibitory 
concentration) là nồng độ chất thử ức 
chế 50% hoạt động của enzyme -
glucosidase. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thành phần hóa học     
Thành phần hóa học có trong dịch chiết 
của cây kinh giới được gieo trồng ở 
Việt Nam được liệt kê trong bảng 1. Kết 
quả phân tích GC-MS nhận biết được 
34 hợp chất với 7 axit béo, 4 flavonoid, 
20 terpenoid và steroid và một số hợp 
chất khác. Thành phần chính gồm 
terpenoid và steroid như phytol 
(35,42%), β-sitosterol (15.18%) và 
nerolidol (9.07%).  
Bảng 1. Thành phần hóa học trong dịch 
chiết kinh giới 
TT Hợp chất Thành 

phần % 
1 phytol 35,42 
2 β-sitosterol 15,18 
3 nerolidol 9,07 
4 farnesol 9,01 
5 limonene 7,99 
6 (Z)-β-farnesene 6,58 
7 α-pinene 3,19 
8 β-caryophyllene 2,76 
9 geraniol 2,14 

10 p-cymene 1,80 
11 1,8-cineole 1,41 
12 Selinene 0,94 
13 8,11-octadecadienoic acid 0,84 
14 palmitic acid 0,74 
15 2,3-octadecadienoic acid 0,64 
16 α-humulene 0,45 
17 heneicosylic acid 0,29 
18 sabinene 0,28 
19 β-cubebene 0,25 
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TT Hợp chất Thành 
phần % 

20 β-bisabolene 0,22 
21 linoleic acid 0,19 
22 oleic acid 0,19 
23 germacrene B 0,16 
24 β-pinene 0,11 
25 eicosanoic acid 0,07 
26 t-muurolol 0,04 
27 (Z)-β-ocimene 0,04 
28 1-Octen-3-ol <0,01 
29 3-octanol <0,01 
30 3-octanone <0,01 
31 acacetin v 
32 apigenin v 
33 luteoin v 
34 5-hydroxy-6,7-

dimethoxyflavone 
v 

(“v”: chất phân tích dạng vết) 
Axit oleic, axit linoleic, axit 
octadecadienoic và acid 8,11-
octadecadienoic là bốn axit béo không 
no được tìm thấy trong mẫu nghiên cứu. 
Axit oleic đã được chứng minh là có tác 
dụng trong việc làm chậm lại sự phát 
triển của bệnh tim, thúc đẩy quá trình 
sản sinh ra các chất chống oxi hóa trong 
cơ thể [11].  Palmatic axit, heneicosylic 
axit, ecosanoic axit là các axit béo no 
được nhận dạng trong mẫu cây kinh 
giới. Một nghiên cứu trên chuột bị gây 
bệnh béo phì cho thấy, khi bổ sung 20% 
Palmatic acid vào khẩu phần ăn của 
chuột trong một thời gian dài cho thấy  
sự thay đổi ở hệ thần kinh trung ương 
trong việc điều tiết isulin và  làm giảm 
sự cảm giác thèm ăn tự nhiên [12]. 
Acacetin, apigenin, luteoin and 5- 
hydroxy-6,7-dimethoxyflavone là 4 
flavonoid được tìm thấy trong dịch chiết 
cây kinh giới ở dạng vết.  Apigenin là 
một hợp chất được sử dụng nhiều trong 
công nghiệp dược phẩm dùng trong 
điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư 
buồng trứng [13,14].  
3.2. Tổng hàm lượng Phenolic 
Hàm lượng phenolic trong dịch chiết 
kinh giới được tiến hành tương tự, kết 
quả thu được như Hình 2. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy, các hợp chất phenolic 
đều có thể tan vào trong etylacetat và n-
hexan. 
Ta có thể dự đoán các dịch chiết từ hai 
dung môi này đều có khả năng chống 
oxy hóa. Chỉ số tổng phenolic của dịch 
chiết etylacetat và n-hexane tương đối 
cao, lần lượt là 79,20 và 48,98 mg axit 
galic/100g nguyên liệu khô.  

Bảng 2. Kết quả độ hấp thụ quang 
trong thí nghiệm khảo sát hàm lượng 

phenolic 
Nồng độ 

 galic (mg/l) 60 80 100 120 140 

Độ hấp 
 thụ quang 0,236 0,334 0,419 0,492 0,561 

 
Hình 1. Đường chuẩn phenolic 

Ta có thể dự đoán các dịch chiết từ hai 
dung môi này đều có khả năng chống 
oxy hóa. Chỉ số tổng phenolic của dịch 
chiết etylacetat và n-hexane tương đối 
cao, lần lượt là 79,20 và 48,98 mg axit 
galic/100g nguyên liệu khô. Tổng lượng 
phenolic của loài E. ciliata trong nghiên 
cứu này nhiều hơn so với loài E. densa 
trong nghiên cứu của Misba Khan và 
cộng sự với tổng lượng cao nhất là 
trong dịch chiết etanol 50% là 77,5 mg. 
Mặc dù vậy, khi so sánh với loài E. 
cilata trong nghiên cứu của Xiangping 
Liu và cộng sự lại thấp hơn rất nhiều 
[15.16]. 
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Hình 2. Tổng phenolic của các dịch 

chiết từ kinh giới 
3.3. Tổng hàm lượng flavonoid 

Bảng 3. Kết quả độ hấp thụ quang 
trong thí nghiệm khảo sát hàm lượng 

phenolic 
Nồng độ 
 Catechin  

(mg/l) 
60 80 100 120 140 

Độ hấp 
 thụ quang 0,236 0,334 0,419 0,492 0,561 

Phương trình xác định tổng lượng 
flavonoid bằng chất chuẩn: y = 312,84x 
+ 3,897 (giá trị R2 = 0,984). Kết quả xác 
định tổng lượng flavonoid của hai dịch 
chiết lần lượt là 23,15 mg và 10,42 mg 
catechin/100 g mẫu khô (Hình 3). Kết 
quả cho thấy sự phù hợp với tổng lượng 
phenolic. Có thể nhận thấy sự phân bố 
của các flavonoid trong etylacetat cao 
hơn so với n-hexan. So sánh với hàm 
lượng flavonoid trong loài E. blanda 
theo nghiên cứu của O. Gangarani Devi, 
thì loài E. ciliata có tổng hàm lượng 
flavonoid thấp hơn [17]. 

 
Hình 3. Tổng lượng flavonoid trong 

dịch chiết kinh giới. 

3.4. Hoạt tính ức chế enzyme -
glucosidase.  
Cặn chiết etyl axetat và n-hexan đóng 
vai trò là mẫu thử được khảo sát hoạt 
tính tại các giá trị nồng độ là 0; 0,25; 
1,0; 4,0; 16; 64; 256 ppm. Kết quả độ 
hấp thụ quang thu được như bảng 3: 

Bảng 4. Kết quả độ hấp thụ quang 
trong thí nghiệm khảo sát hoạt tính ức 

chế enzym -glucosidase  
Nồng độ  

chất ức chế 
(ppm) 

etyl axetat n-hexan 

Abs %  
Ức chế Abs % Ức chế 

0.00 0.102 0 0.102 0 

0.25 0.096 5.88 0.136 -33.33 

1.0 0.093 8.82 0.104 -1.96 

4.0 0.091 10.78 0.097 4.90 

16 0.087 14.71 0.093 8.82 

64 0.073 28.43 0.093 8.82 

256 0.070 31.37 0.087 14.71 

Giá trị ức chế 50% của mẫu thử thu 
được qua đồ thị sự phụ thuộc của nồng 
độ mẫu thử với phần trăm ức chế. Giá 
trị IC50 của chất tham chiếu arcabose là 
175,89 ppm. Từ kết quả khảo sát đối 
với cả hai cặn chiết etyl axetat và n-
hexan của kinh giới cho thấy khả năng 
ức chế của enzym α-glucosidase khá 
thấp, với nồng độ của vượt quá 256 
ppm nhưng vẫn chưa đạt được khả năng 
ức chế 50%. Điều này chứng tỏ, cả hai 
cặn chiết của kinh giới đều có tiềm 
năng rất thấp cho tác dụng điều trị bệnh 
tiểu đường type II. 

 
Hình 4. Đồ thị khảo sát khả năng ức 

chế enzym α-glucosidase 
Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, 
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loài kinh giới ở Việt Nam là nguồn 
cung cấp các chất chống oxy hóa rất 
tiềm năng, có thể sử dụng cây kinh giới 
để sản xuất các loại trà thảo mộc có tác 
dụng an thần, cải thiện sự lão hóa của 
cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh do sự 
oxy trong cơ thể gây nên. 
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